
STT Tên đại lý Địa Chỉ DT Bàn Di Động 

Hà Nội 

1 
Công ty TNHH Du lịch và dịch vụ hàng không Việt 
Phong 

34 Trúc Khê, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 02437739636 0912.422.987 

2 Công ty TNHH thương mại và du lịch Lửa Hồng 
Số 11, Văn Chương, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, 
Hà Nội 

024.3732.5694 0912.343.429 

3 
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch D.A.K 

- CN Hà Nội 
255 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội 024.3793.9445 

0963.439.090 
- 
0915.683.038 

4 
Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Hàng Không 
(AIRIMEX) 

412 Nguyễn Văn Cừ, p. Bồ Đề, Q. Long Biên, 
Hà Nội. 

0243 732 0995 0913 283 351 

5 Công ty TNHH TM DV và DL Bảo Tâm Đội 11 - Đại Áng - Thanh Trì - Hà Nội   0904.128.163 

6 Công ty CP TM DV và DL Toàn Cầu 
217 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, Cầu 
Giấy, Hà Nội 

02435566633 0912116777 

7 Cty TNHH XNK và DL Toàn Cầu 
110 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà 
Nội 

024.3933.3110 0912.543.116 

8 Công ty TNHH TM và Du Lịch Chu Minh 
Số 34, Ngõ 198, Phố Lê Trọng Tấn, P.Khương 
Mai, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 

024.3566.8139 0902.126.522 

9 Công ty TNHH Tổ chức Du lịch và DV Hàng Không 
Số 7, Ngõ 1130 La Thành, p Ngọc Khánh, Ba 
Đình, Hà Nội. 

  0986 696 668 

10 
Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ An 
Duy 

Số 91 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội 0243.248.4527 0912.141.918 

11 Công ty TNHH Golden Union 
Số 30, liền kề 11B Sơn Tùng, KĐT Mỗ Lao, 

phường Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
024.6295.3888 0982.864.734 

12 Công ty CP TM và Du Lịch Sơn Hà Số 5-lô 1B Vũ Phạm Hàm cầu Giấy HN 024.3943.0114 0913.508.066 

13 Công ty CP Đầu tư du lịch Trúc Việt 20 Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, HN   0904.939.980 

14 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Exotissimo Việt nam 
tại Hà Nội 

Tầng 3 số 66A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà 
Nội 

024.3828.2150 0948.150.175 

15 Công ty TNHH Sunrise Việt Nam 65 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 024.3873.7919 0979.418.287 

16 
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch 
Thành Vinh 

Số nhà A22 Tổ 9 , Phường Ô Chợ Dừa, Đống 
Đa, Hà Nội 

02435375184 0912.317.359 

17 Công ty TNHH dịch vụ Nam Lan 
Số 40 tổ 8 phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà 
Nội 

  0975.488.985 

18 Công ty TNHH TMXD Giang Trường Sơn số 1 ngõ 76 giáp bát   0904.741.199 

19 Cty CP DL và DV Hàng Không Việt - VietAir p105 nhà N5, ngõ 49 Nguyễn Khoái 0242 211 8888 0903 456 062 

20 
Công ty TNHH Du lịch và truyền thông Thảo 
Phương 

Số 6 ngõ 219 Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, 
Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

  0129.703.6993 

21 Trung Tâm Thương Mại và Dịch Vụ Du Lịch Số 1 Bà triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội   0903.415.198 

22 Cty TNHH DV DL và TM Hàng Không 120 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 024.3822.6830 0913.007.290 

23 Công ty CP Vật Tư Tiến Lâm Số 255 Trần Quốc Hoàn, Q Cầu Giấy, Hà Nội   0915683038 

24 
Công ty TNHH TM và DVDL Hàng Không Ánh 
Thủy 

Số 45 đường Quang Trung, Q. Hà Đông, Hà 
Nội 

024.2245.7966 0984.118.968 

25 Công ty Cổ Phần Vân Hương Số 9 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội   0983.221.366 

26 Ánh Thuỷ SUB 
P614 Chung Cư 16B Nguyễn Thái Học - Hà 
Đông - Hà Nội 

  0988.865.008 

27 Công ty TNHH DV và DL Gia Nguyễn 
số 106, tổ 29 ngõ 144 Mai Dịch, p.Mai Dịch, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

  0907.390.221 



28 Công Ty TNHH AloTrip  
Phòng 703, tầng 7, tòa nhà EVD, KCN Hoàng 
Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phó Hà Nội 

02436343541 0982572792 

29 Công ty TNHH SX& TM W.I.N so 80 duong tuu liet thanh tri ha noi   0919713840 

30 
Công ty CP Du lịch và thương mại ngôi sao -
Startour 

Số 07 A, Đường Nguyễn Khang, Q. Cầu Giấy, 
Hà Nội 

024.3992.5777 0986 383 438 

31 Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Không An Bình 100 Lạc Trung-Vĩnh Tuy-Hai Bà Trưng -HN 024.3987.7580 0989.710.888 

32 Công ty TNHH DV Du lịch Không Gian Mới 48A Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội 024.3927.5556 0936.351.898 

33 Công ty CP DV và TM Du Lịch Toàn Câu 71 Bùi Thị Xuân 02439440458 0976.378.270 

34 Công ty TNHH Trần Gia Phú Thái 
Số 71 tổ 42A phường Hạ Đình,Thanh Xuân, Hà 
Nội 

024.3999.2062 0977.774.239 

35 Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Vitico 
Số 6 Hàng Phèn- Phường Hàng Bồ - Quận Hòa 
Kiếm - Hà Nội 

024.3935.2844 0986.192.981 

36 Công ty CP Đặt vé Việt Nam t6, nhà N4D Lê Văn Lương 024.3393.8888 0989.991.436 

37 Công ty TNHH DV Hk Kinh Bắc 
Số 60 Đường Thành Cổ, P.Vệ An, Thành phố 
Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 

0241.389.9095 0913.093.466 

38 Cty TNHH VFX 83 Thụy Khuê, HN 02437228383 0923.238.383 

39 Công ty TNHH DV Vaận Tải & Du Lịch Đất Việt 
Số 8, ngoõ 283/2 Trần Khát Chân, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội 

0243839399 0913.205.080 

40 Công ty TNHH Thương Mại Ngân Sơn 
05 Trần Bình , phường Mai Dịch , quận Cầu 

Giấy , Hà Nội 
  0948 972 788 

41 Công ty TNHH Bách An Phát Số 15/97 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 02436558985 0912.711.776 

42 Công ty CP TMDV AZ Việt Nam Tầng 3 số 62 phố Yên Phụ nhỏ, Tây Hồ, Hà Nội 0243.7100886 0986.869.366 

43 
Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ Thành 
Long 

Số 17 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội 02462721234 0913.062.666 

44 Công ty TNHH TM và DV Royal Việt Nam 
Số 6, tổ 34, ngõ Viện Máy, Phạm Văn Đồng, 
Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội / 36 Yên Lãng, 
Đống Đa , Hà Nội 

024.3992.6325 0912.929.008 

45 Công ty TNHH Công Nghệ Quang Điện Tử Số 103, Phố Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội 0243 821 3672 0913594150 

46 Công ty TNHH TM và DV Huyền Nam 17 Nguyễn Ngọc Nai, Thanh Xuân, Hà Nội 024.3565.2072 0932.428.683 

47 
Công ty TNHH Dịch vụ - Vận tải và lữ hành quốc 
tế Coach 

B44, ngõ 60 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa 02432222143 0979692707 

48 Công ty CP Kỹ Nghệ và TM Đất Việt 

Tầng 5, Toà nhà Đông Nam, Số 6 Trần Đăng 

Ninh kéo dài, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, 
Hà Nội. 

02462788688 0912206334 

49 Công ty CP Phát triển Du lịch Quốc tế 
phòng 106 tòa nhà A1 chung cư 229 Phố 
Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội / P701 toà nhà 

A1, 142 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

02432 595 828 0948 669 399 

50 
Công ty TNHH Du Lịch và Dịch vụ hàng không 
Justfly 

Số 15 - Ngõ 26/1 - Phố Đỗ Quang , Thanh 
Xuân , Hà Nội 

  0932230985 

51 Công ty TNHH DV TM và DL Tân Thành Đạt 
38 Nguyễn Khắc Hiếu, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà 
Nội 

0243.941.2171 0966.29.7777 

52 Công ty CP TM AV 
106/2-A2 Lạc Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà 
Nội / 3 Minh Khai, Tiên Lữ, Hưng Yên / Tầng 
11 số 152 Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình 

024.3926.4055 0983.878.283 

53 
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và du lịch 
Thiên Việt 

106 Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 024.3207.3666 0973.952.559 

54 Công ty TNHH DV Du Lịch Quốc Cường 141 Yên Phụ 024.3834.0308 0983.170.668 

55 Cty CP DL và DP Sơn Lâm 51A Nguyễn Khắc Hiếu, Ba Đình, Hà Nội 024.3826.6999 0903.268.305 



56 
Công ty TNHH TM DL và DV Hàng Không Minh 
Quân 

42G Yên Phụ, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 024.3715.1860 0904.004.004 

57 Công ty CP xây dựng Hitech 17 Thanh Miến, Đống Đa, Hà Nội 024.3928.7311 0985.690.973 

58 
Công ty TNHH TMDV và Tư Vấn Đầu tư Thiên 
Sơn 

98 Trúc Khê, Đống Đa, Hà Nội 024.6252.8686 0912.712.746 

59 Công ty Du Lịch Hàng Không Thiên Hà Việt 108A5 Ba Đình,Hà Nội / 28F Phạm Hồng Thái 024.2245.2222 0917.867.446 

60 Công ty TNHH Du Lịch Hoa Hướng Dương 

22 Ấu Triệu, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội / 
số 10 Thọ Xương, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà 
Nội / Số 6 Nguyễn Quyền, Nguyễn Du, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội 

024.3928.8264 0969.321.818 

61 Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ Quốc Bảo 49 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội   0979.707.772 

62 
CÔNG TY TNHH DU LỊCH RỒNG XANH 

SỐ 36Đ NGUYỄN THÁI HỌC, PHƯỜNG ĐIỆN 
BIÊN 

02439386691 0904391391 

63 Công ty TNHH TMDL Ngôi sao xanh 
29 Hàng Bún-Nguyễn Trung Trực-Ba Đình-HN 
/ 35 Nguyễn Khắc Nhu 

024.3927.5458 0912.069.280 

64 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Nguyên Đại 
Tầng 2, 273 Đội Cấn, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà 
Nội 

024.3.232.1668 0986.583.939 

65 
Công ty TNHH Đầu Tư Du Lịch và Thương Mại 
Việt An 

101 TRẦN PHÚ HÀ ĐÔNG- HÀ NỘI 024.62516339 0947026869 

66 Công ty CP Dịch vụ Du Lịch Thương Mại Bình An 
81 Ngõ 283 - Đường Trần Khát Chân - Hai Bà 
Trưng - Hà Nội 

024.3538.0490/491   

67 Cty DV An Toàn 1A Tôn Thất Thiệp, Hoàn Kiếm, Hà Nội 024.3934.3955 0973.861.977 

68 Công ty CP Đầu Tư & Phát Triển Bông Sen Việt 18 Trung Yên 10, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 024.3783.5519 0916.650.985 

69 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VŨ GIA 

Số 14 Ấu Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội ; 183 ngõ 

158 ngọc hà 
  0974.158.685 

70 Công ty TNHH Biz Du lịch và Dịch vụ 
Tầng 2, tòa nhà Tổng CTY công trình đường 
Sắt, số 33 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà 
Nội 

024.3933.3768 0904.319.689 

71 Cty TNHH TM & DV DL Thiên Hà Esy 56 Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà Nội 0243 715 2858 0913 524 635 

72 
Công ty TNHH Smash-Hit 

Số 145 phố Vệ Hồ, phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, Hà Nội 

  0912.891.289 

73 Công ty TNHH TM và DV Tân Hoàng Gia 14 Hồng Phúc - Ba Đình - Hà Nội 024.3747.5755 0982 260 286 

74 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUY 
DƯƠNG 

147 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 

  0975.119.978 

75 
Chi nhánh Hà nội công ty TNHH Thương mại du 
lịch Hoàng Long 

140 Nguyễn Khuyến, phường Xương Giang, 

Tp Bắc Giang, Bắc Giang; 
  Phòng 1506 T18 Times City, 458 Minh Khai, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội 

0240.3828.959 0948.841.788 

76 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HMC 27 Lê Duẩn, Cửa Nam,Hoàn Kiếm, HN 024.3833.1888 0942.207.009 

77 Công ty CP Tư vấn và Đầu tư JOEUN 21B Trung Yên 14, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 024.3226.2360 0124.8388.288 

78 Công ty TNHH Phát triển và Dịch vụ Newage 
TẦNG 2 TÒA NHÀ 25 VẠN BẢO, BA ĐÌNH, HÀ 
NỘI 

02435133166 0904408930 

79 Phòng vé Tây Hồ 51 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0243.7180595 0973797973 

80 
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Xuân 
Quỳnh 

Số 11 Bùi Thị Cúc, phường Trần Phú, Thành 
phố Hải Dương 

0320.3680.680  0985.823.333 

81 Công ty Cp TM và DV Dl An Nhất Phương 550 Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ, Hà Nội 02437350188 0912172552 

82 Công ty TNHH DL Hàng Không Hoàng Lộc Phát 
Khu tái định cư Đồng Gia, Tổ 2, Khu 1, P.Gia 
Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ 

0210.3890838  0912588077 



83 Công ty CP Thương mại và Du lịch Âu Việt 
Đường Nguyễn Tất Thành, phường Khai 
Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

0211.3720.497 0919.896.497 

84 Cty TNHH DL DV và TM B.E.S.T VN 224 Thụy Khuê, HN 02462944911 0989898959 

85 
 Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thương mại 

Hoàng Gia Việt 

SN 22 ngõ 235/15 Tổ 48A Yên Hòa, Cầu Giấy, 

Hà Nội 
02437337575  0989.898.967 

86 CÔNG TY TNHH MYTOUR VIỆT NAM Tầng 9, 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 02473099899 0984544333 

87 CÔNG TY TNHH KBIZ VINA 
Số 7,ngõ 67 Đỗ Quang,Trung Hòa,Cầu giấy hà 
nội 

02432006240/44 0942888909 

88 
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Song Minh 

Ngọc 
Số 4 ngõ 38 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội 024.3939.3388 0904.333.335 

89 
CN công ty TNHH Du Lịch Thương mại Hoàng Trà 

1 
      

90 Công ty TNHH Du lịch Và Dịch vụ Viet Fly 
Phòng 601, Số 14 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà 
Nội 

024.3844.3888 0985.668.633 

91 Công ty TNHH Vé Máy Bay Trực tuyến Abay 
40 yiết Kiêu -- Phường Cửa Nam-Hoàn Kiếm 
HN 

0243 533 5558 
0912 888 080 
091 2888765 

92 Công ty TNHH TM và DV Hàng Không 509 Số 1, ngũ xã, Ba Đình, Hà Nội 0243 926 2704 0903 687 775 

93 
Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Minh Hồng 
(Esperantour) 

112 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, HN 024 3936 4166 0912 102 144 

94 Cty ĐT XD và TM Việt Nhật 96 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 024 6285 1176 0982 391 086 

95 
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Trọng 

Điểm 

Số Nhà 15, Ngách 4, Ngõ 47, Nguyên Hồng, 

Đống Đa, Hà Nội 
02432484911 - 141 0913232166 

96 CÔNG TY CP TM VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐẤT MỚI 
471 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Ba 
Đình, Hà Nội 

024 6280 8833 0983 003 317 

97 Tổng công ty CP Bưu chính Viettel 
172 Đường Láng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà 

Nội 
  0936.391.770 

98 Công ty CP Du Lịch Hàng Không Hà Anh 
26BT1 - X2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng 
Mai, Hà Nội 

024.3771.4566 0967.861.990 

99 Công ty TNHH 1 TVTM và vận tải Đông Nam Á 158 Lê Duẩn, Đống Đa, hn 0243 518 6053 0903 495 098 

100 Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Hy Vọng 
112a Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, Hà Nội 

024 3824 0809 0913.238.686 

101 Công ty CP Dịch Vu HK Sân Bay Nội Bài Sân Bay Quốc Tế Nội Bài, Hà Nội 0243 9432 994 0986 465 689 

102 
Công ty TNHH MTV TKTV XD Công Trình HK 
ADCC 

180 Trường Chinh, Hà Nôi 024.3563.6944 0986.508.686 

103 Cty TNHH TM & DL Sky VN 51 HÀNG BÈ,P.HÀNG BẠC,Q.HOÀN KIẾM,HN 0243 9261731 0916 479 464 

104 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ TNS 
Á Châu 

Số nhà 47, Tổ 20, Cụm Nha, P.Long Biên, 
Q.Long Biên, TP Hà Nội 

024.6273.3568 0979.589.598 

105 Cty CP Namde JSC 325 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội   0937.991.987 

106 Công ty CP Novaon Travel Việt Nam 
Số 88 ngõ 203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà 
Nội 

024.3836.3666 0974.042.446 

107 Công ty TNHH Thanh Tâm 
Số 4 ngõ 9 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà 
Nội 

024.3835.0842 0123.415.8888 

108 Công ty TNHH TM DV và DL Hoa Hồng 
Số 12B, Ngõ 741 đường giải phóng, P.giáp 
Bát, Hoàng Mai, Hà Nọi 

02435579895 
0948241985 
0989768534 

109 Công ty TNHH Thương mại và DL bầu Trời Việt 18 Hàng Buồm -Hoàn Kiếm-Hn 024.3923.3693 0988.206.306 

110 
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ An Bảo 
Khang 

Số 17 Ngõ 29 đường Láng Hạ, Thành Công, Ba 
Đình, HN 

0243 514 5948 0966838320 

111 Công ty TNHH Thương mại Thảo Anh Long Biên, HN 02439447542 0904235569 



112 Công ty TNHH DV DL và TM ASIA Việt Nam 
số 1 ngách 335/27 an dương vương, phú 
thượng, tây hồ, hn 

024.6686.1578 0918.183.009 

113 
Công ty TNHH Thương Mại BÌNH QUÝ 

Phòng 301, tầng 3, tòa ECOHOME1, Quận Bắc 
Từ Liêm, Hà Nội 

  0937.008.443 

114 Công ty TNHH Thương mại F.C Việt nam 446 Xã Đàn -Nam Đồng-Đống Đa-Hn 024 3513 5588 0976 718 889 

115 Công ty CP TM và Dịch Vu SKYLAND 501 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 02433526971 0936.401.233 

116 
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MẶT 
TRỜI XANH 

50 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội 0243 5114698 0933 752 007 

117 Công ty CPTM DL và XNK Hà Nội Số 6, Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội 0243762 4699 0983.363.682 

118 
Công ty CP Thương mại và Lữ hành quốc tế Thế 
Giới Mới 

47 Huy Văn, Văn Chương, Hà Nội 024.2513.5488 0988.092.790 

119 Công ty CP Cotoco 
Số 256 ngõ Văn Chương, phường Văn 
Chương, Đống Đa, Hà Nội 

  0934.500.636 

120 Công ty TNHH Kết Nối Mở 
Phòng 801, tầng 8 số 115 Trần Hưng Đạo, 
P.Cửa Nam, Hoàn Kiếm, HN 

02439448185 
0913063773 
0983227391 

121 Công ty CP DL TM và Đầu Tư Hà Nội 
Số 12C Ngõ 250/20 Phố Khương 
Trung,Khương Đình, Thanh Xuân, HN 

02438536969 0902005009 

122 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC 

VINH 

SỐ 29, TỔ 3, PHƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, QUẬN 

NAM TỪ LIÊM, TP HÀ NỘI 
02437886777 0936590096 

123 
Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Du Lịch 
Nam Khánh 

225 Phố Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Hà 
Nội 

02437349775 0916556966 

124 Công ty TNHH DV và TM Đa Phúc 
34 Triệu Việt Vương, P.Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà 
Trưng, Hà Nội 

  0983 65 1197 

125 Công ty TNHH Thương mại Xuân Quý 
40 Hàm Tử Quan-Chương Dương-Hoàn Kiếm-
Hà Nội 

  0986.153.555 

126 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI F.C VIET NAM 274 Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 0243 573 7778 
0904117727 
0988626972 

127 Công ty cổ phần đào tạo huấn luyện NVHK 10/200 Nguyễn Sơn,Long Biên,Hà Nội 02436757434 0974584376 

128 Cty CP ĐT DL Hà Nội (HANOI TOURISM) 70 Trần Nhựt Duật, Hà Nội   0904 144 741 

129 
Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử & QC Thông 
Minh 

Căn Hộ Số 1, Lô A2 Khu DT Nghĩa Đô, Cầu 
giấy, HN 

0246 290 7171 0913 088 879 

130 
Công ty TNHH Tư Vấn và DL Tiên Phong - TF 
Travel 

12 Hoàng Cầu, ô chợ dừa, Đống Đa, Hà Nội 0243,9432666 0913207075 

131 Công ty TNHH DVHK Hồng Hac 15B Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm 0243 938 1813 0982 295 886 

132 
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp 
Bắc Trung Nam 

Số 50 Tôn Đức Thắng, P. Cat Linh, Đống Đa, 
Hà Nội 

02462539444 
0905727111 
0903557855 

133 
Công ty TNHH NN MTV DL DV Hà Nội-HN 
Toserco 

15 hàng khay-Hoàn Kiếm Hn 02438269444 - 25 0914650106 

134 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 

ABAY TRAVEL 
P907 Nhà A2 – KĐT Mỹ Đình 1 – Nam Từ 

Liêm –HÀ NỘI 
02462539151 0988678320 

135 Công ty TNHH TM và Du lịch Trần Anh 34 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội   0912 418 083 

136 
Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vé 

Việt 
46 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 024.6259.3979 0985.030.306 

137 
Công ty TNHH Du lịch và Truyền thông Giải pháp 
cho Giới trẻ 

Phòng 502A Tòa Nhà M3-M4 91 Nguyễn Chí 
Thanh, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

024.6684.8992 0167.455.3740 

138 Công ty TNHH Du lịch Sao Đất Việt Số 1 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội   0913.515.433 

139 
Công ty TNHH Thương mại và Du lịch ATA Việt 
Nam 

Số 11 ngách 230/40 ngõ 230 Mễ Trì Tượng, 
Nam Từ Liêm, Hà Nội 

  0975.653.088 

140 Công ty TNHH Công Thành Phát 470 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 024.3557.7699 0986.328.168 



141 Công ty Cổ Phần Phú Gia Minh 
Tầng 1 Green Building, lô A6D6 KĐT Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 

  0986.853.147 

142 Công ty TNHH Dịch vụ Như Anh 
Số 26 đương Đê Tô Hoàng, Hai Bà Trưng, Hà 
Nội 

024.6260.5221 0965.500.765 

143 Công ty TNHH TM DL Ba Thuỷ 105 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 024.6286.2529 0972.958.782 

144 Công ty TNHH Du lịch Và Dịch vụ Viet Fly 
Phòng 601, Số 14 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà 
Nội 

024 38443888 0985668633 

145 CÔNG TY CPTT VÀ LỮ HÀNH VIỆT 65 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 024 3573 7727 0917 906 908 

146 Công ty CP tM và Du Lịch An Đông 

Số nhà 14, Ngách 23, Ngõ Nhà Thờ Tân Lạc, 

Phố Đại La, P.Trương Định, Q.Hai Bà Trưng, 
Hà Nội 

024.6284.6688 0982.712.344 

147 
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp 
Ngọc Thúy 

60 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội 024.3942.0660 0904.066.868 

148 
Công ty CP Thương mại Hàng không Hà Nội 
(Obay) 

148 Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 024.2324.1247 0975.649.482 

149 
Công ty CP Thương mại và Phát triển Du lịch 
Minh Long 

Số 21C14 ngõ 180 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, 
Hà Nội 

024.3748.1774 0916.036.695 

150 Công ty TNHH ASOVA VIỆT NAM 
Tầng 2 - Tòa nhà A4 - Khu Đấu giá Vạn phúc - 
Tổ Hữu - Hà Đông - Hà Nội 

  0989898589 

151 Công ty CP Tư Vấn và DV TM Hoàng Gia 5/71 Tô Vĩnh Diện 0243.9982859 0904.382.339 

152 Cty TNHH TM và DV B&H Lý Nam Đế, Đống Đa, Hà Nội 0913 319 665   

153 Công ty TNHH TM và DV Hào Quang VN 42 Nguyễn Khiết, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, HN 02437759919 0988696986 

154 Công ty TNHH Lữ Hành Quốc Tế Thiên Minh 
Số 50 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, Đống 
Đa, Hà Nội 

024.3857.5656 0902.252.626 

155 Công ty CP TM và DV DL Việt An số 82 Quán Thánh, Ba Đình - HN 0246.2969134 0988425588 

156 Công ty TNHH TM DV và DL Bầu Trời Xanh 
Số 11E2, Khu nhà ở Cầu Diễn, P.Phú Diễn, Từ 
Liêm,Hà Nội 

0243 7472928 
0915188888 
0988777976 

157 Cty TNHH ĐT TM Thuận An 
Số 36 Phố Văn Cao, Phường Liễu Giai, TP Hà 
Nội, Việt Nam 

  0913 318 827 

158 Công ty CP Công Nghệ Du Lịch BESTPRICE 
P302,Số 9 Ngoc 150 trường Chinh, Đống Đa, 
HN 

0243 978 1805 0936 349 428 

159 Nguyễn Gia VN 
Số 16 ngõ 250 ngách 60/250 Kim Giang, 
Hoàng Mai, Hà Nội 

0933752007 0913435105 

160 Cty CP TM DV và DL Tam Vương 
Tầng 1 chung cư E1 Chelsea Park, KĐT Yên 
Hòa, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

024.3782.4888 0904.120.402 

161 Saigon Tourist HAN 55B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, HN 0243 825 0925 0912291199 

162 Công ty TNhh Thương mại Nhân tín 
P102 B3 Làng Quốc tế Thăng Long, Đường 
Trần Đăng Ninh 

02437911277 0913003196 

163 Công ty TNHH Thương mại Nguyễn Chi Số 5- ngõ Lê Đại Hành-Hai Bà Trưng-HN 02436231109 0989090952 

164 Công Ty TNHH Kim Liên 
Số 16 ngõ 4 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, Hai 
Bà Trưng, Hà Nội 

024.3942.8697 0913.502.844 

165 
Công ty TNHH Phong và Gia Đình( Đại lý Tân 
Hồng) 

65 Nguyễn Du- Hai Bà trưng -HN   0913 213 471 

166 Công ty TNHH DL Hợp Doanh Tập Thể 242B Minh Khai, Hai Bà Trưng, HN 030.3893.011 0914.190.280 

167 Công ty CP Elines 
110 Bà Triệu, Phường Nguyễn Du, Q.Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 
02435335667 0988696986 

168 Hoàng Anh KP1,TT.Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 02113717888 0983367989 

169 Công ty CP TM Du Lịch và xây dựng Đông Nam Á 56 ngõ 92- Nguyễn Lương Bằng - HN 02436647308 0913213863 



170 Núi Vàng 
242 tổ 8 Cầu Khâu, Huyền Kỳ, Hà Đông, Hà 
Nội 

024.3353.0249 0943.832.222 

171 
Công ty TNHH MTV & TT GTVT Vn - Vietravel -CN 
HN 

03- Hai Bà Trưng -HN     

172 Cty TNHH TM Ba Son Số 194 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 024.3577.2327 0936.199.273 

173 Công ty CP VINAAIR 
34/156 Lê Trọng Tấn - P.Khương Mai- 

Q.Thanh Xuân - Hà Nội 
024.6675.7664 0988.077.077 

174 Trí Dũng 
Số 693 Tổ 17,P.Cầu Diễm, Q.Nam Từ Liêm, Hà 

Nội 
0243 763 3855 0983 196 707 

175 Công ty TNHH Thương mại Hành Trình Vàng 
Số 150 lô C3 KĐT Đại Kim, phường Đại Kim, 
Hoàng Mai, Hà Nội 

024.3540.2038 0904.437.112 

176 Công ty CP TM và Dịch Vụ Đại Dương 
23 đường Bờ sông, Quan Hoa, P.Quan Hoa, 
Q.Cầu Giấy, Hà Nội, VN 

02473066999 - 106 0944355686 

177 Công ty TNHH du lịch dịch vụ Arirang Phòng 405, số 1 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 024.3939.3708 0906.086.900 

178 CN Công ty cổ phần Đầu tư Quốc Bảo 
82A Tô Hiến Thành- Lê Đại Hành- Hai Bà 
Trưng-HN 

02436369999 09122372198 

179 Công ty CP Du lịch và Dịch vụ Hồng Gai 368 Trần Khát Trân-Hai Bà Trưng -Hn   0984 017 939 

180 
Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Tân 
Nam Hồng 

Số 177 Trần Đăng Ninh, P.Dịch Vọng, Q.Cầu 
giấy, Hà Nội 

02437835988 
0904505156 
0987635617 

181 
Công ty TNHH Đôi Cánh Á Châu (Asia Wings Co., 

Ltd) 

Số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 
024.3934.3088 0988.554.688 

182 Công ty CP Kim Ngọc Vân 10A1 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm,Hà Nội 0243 923 4108 0988 093 238 

183 Công ty CP Du lịch Vẻ Đẹp Việt 
Số 41 Lô III, Tổ 37A, Thanh Lương, Đống Đa, 
Hà Nội 

0246 292 0596 
0983212286 
0912893366 

184 Công Ty Cổ Phần Skytour Việt nam 89 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội   0973212655 

185 Bốn Mùa Số 77, Ngõ 112 Phố Ngọc Khánh, giảng võ, HN 0243 562 5966 0947 383 234 

186 
Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Du Lịch 
Đức Đạt 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 02436251587 0983 386 872 

187 Công ty CP DL và Lữ Hành DESK AIR VN Tầng 7, 163 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, HN 024.3820.2828 0983.209.519 

188 Công ty CPTM và Xây Dựng Nguyễn Ngọc 241 Phố Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội 024.3733.0433 0988.081.638 

189 
Công ty TNHH Dịch Vuụ và Thương Mại Dương 
Gia 

12A Lý Nam Đế, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0243 747 8448 0912867593 

190 Công ty TNHH Beetours Việt Nam 
Tầng 2, Số 3 Phố Đỗ Hành, Hai Bà Trưng, Hà 
Nội 

  0912.099.007 

191 Công Ty Cổ phần Du lịch Hợp Nhất 
Tầng 1, Tòa nhà Việt Hải, Phố Duy Tân, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà 
Nội, Việt Nam 

02422103799 0989066188 

192 Công ty TNHH Sen Ngọc 
Tầng 8, Số 18 Ngô Quyền, Tràng Tiền, Hoàn 
Kiếm, HN 

024.3732.5959 0904.126.664 

193 H.I.S. 
Phòng 301, tầng 3 tòa nhà 41 Lý Thái Tổ, 
Hoàn Kiếm, HN 

02439233515 
0987 249 540 
0904906767 

194 
Công ty TNHH Thương Mại Du Lịch Phúc Minh 
Châu Ninh Bình 

Số 09 Kim Đồng, ngõ 30, Phúc Thành, Ninh 
Bình 

  0967 968 135 

195 Công ty cổ phần dịch vụ đường bay vàng quốc tế 
Số 5/ 22/5 Lương Khánh Thiện, P.Tường Mai, 
Hoàng Mai, Hà Nội 

0243 237 3256 0904 603 300 

196 Công ty TNHH Truyền thông Vân Hà 
372 Khâm Thiên, phường Thổ Quan, Đống Đa, 
Hà Nội 

024.8587.7978 0167.644.6666 

197 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 
NGUYỆT ÁNH 

Số Nhà 17 ngách 299/15 phố Thụy Khuê, P 
Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

0988159229 0988159229 



198 Công ty CP Đại lý Vận tải Hàng Không Hà Nội 
Tầng 1, Sô 44A/81 Trần Cung, P.Nghĩa Tân, 
Cầu giấy, Hà Nội 

02422663377 0947721791 

199 Du lịch Á Châu 
Số 8, Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, 
quận Đống Đa, Hà Nội 

024.3792.1379 0943.356.479 

200 Hướng Dương Việt Nam 187 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội 024 3566 8690 0966.933.588 

201 Công ty TNHH Dv Hàng Không HN Số 86 Giảng Võ-Cát Linh-HN 024.3736.8276 0989.264.595 

202 Công ty TNHH Quốc tế Việt Cường 144 Hoàng Hoa Thám- Thuỵ Khuê-Tây Hồ 0243 761 2999 0913 394 458 

203 Cty TNHH DV và DL Thành Công 
103 - G22 Thành Công,p.Thành Công,Q.Ba 
Đình,HN 

  0912127591 

204 Công ty cổ phần đầu tư công nghệ An Thịnh Phát 
Tầng 5 tòa nhà T&H số 2 ngõ 100 Hoàng Quốc 

Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 
024.8582.9672 0986.101.090 

205 Cty CP Ali TM và DV 
Số 4 Ngõ 35 Đặng Trần Côn, Phường Quốc Tử 
Giám, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 

024.2266.8866 0163.446.6666 

206 Công ty cổ phần HMQ Vietnam 
Số 6, đường Đồng Me, Phường Mễ Trì, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

0909118982 0909118982 

207 
Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại 
Phúc Lâm 

Số 8 ngách 26/39 Phố Tư Đình, Long Biên, HN 0243 994 5283 0985 577 665 

208 Công ty CP Dịch vụ Du lịch Minh Hưng 
Phòng 719 tầng 7 tòa nhà Vân Nam, số 26 
Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội 

  0914.357.974 

209 Thế Anh 

Tầng 8 tòa nhà Sannam,phố Duy Tân,phường 

dịch vọng hậu,Quận cầu giấy,Thành phố Hà 
Nội 

  0973066138 

210 AVITOUR 222 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai 02435667447 0915552868 

211 Công ty CP Cung Ứng NVCL Cao Quốc Tế Số 14-16 Hàm Long, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội 0243.9446006 0939446006 

212 Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Du Lịch Phú Dũng 
Số Nhà 4 ngách 11/99 tổ 13 P.Phúc Diễn, Bắc 

Từ Liêm, HN 
02435146929 0978136666 

213 Công ty CP DV DL và TM Nguyệt Quế 
Phòng 202 Tòa nhà ICT Ngõ 217 Đê La Thành, 
Hà Nội 

0372 627 87 
0985251902 
0989956727 

214 
Công Ty TNHH Du Lịch Dịch Vụ và Thương Mại 

Roko Đông Dương 

Số 25B,Tổ dân phố số 2, Thị trấn Đông Anh, 

Đông Anh, Hà Nội 
024.3965.0975 0966.167.064 

215 
Công ty cổ phần giải pháp thanh toán Việt Nam 
(VNPAY) 

Phòng 804A, Số 22, Phố Láng Hạ, Đống Đa, Hà 
Nội 

0243 7764 668 0975 046 680 

216 Phú An Bình 
Số 28 Ngõ huyện, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 
0243 788 0218 0904546515 

217 Công ty CP Quốc Tế Nam San 2A/32 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 024.378.348.85 098.626.8668 

218 VHA Việt Nam 
Số 33, Ngõ 2, P. Lệ Mật, Phường Việt Hưng, 

Q. Long Biên, Hà Nội 
024.3652.6283 0974.366.238 

219 Côn gty CP TM Du Lịch Sen Rừng 
43 Nghi Tàm, P.Yên Phụ, Q.Tây Hồ, TP Hà Nội, 
VN 

02437152440 0983.512.956 

220 ASA Việt Nam 
Số 18E Phố Hàm Long, Phan Chu Trinh, Hoàn 
Kiếm, HN 

0243 7344025 0903407990 

221 Công ty TNHH An Hưng Việt Số 14 A, TỔ 17 ,Vĩnh Hưng, hoàng mai, HN 0243 646 2314 0986493001 

222 
Công ty cổ phần đầu tư & xuất nhập khẩu An 
Phát 

Số 17 Ngách 203/32 Phố Tôn Đức Thắng, 
Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội 

02422161616 
01642161616 
0913019646 

223 Công ty TNHH TM & DV Du Lịch Vân Long 
Số 6 ngõ Phan Chu Trinh, P.Phan Chu Trinh, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 
62825818 939393688 

224 AAH 
Số 6, Ngõ 68 Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc Sơn, 
Hà Nội 

02438721164 
0912837928 
0983412089 



225 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Dolphin 
Số 26/189 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận 
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 

024.3933.9717 0962.617.777 

226 Cty TNHH TM DL DV Hồng Hà Hoàng Mai, HN 02436281033 0988727989 

227 Công ty CP ĐT TM VÀ DV Du Lịch Quốc Tế Xanh 11A - Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội 024384665999 0912442222 

228 Công ty TNHH DV và Du Lịch Anh Dũng KP1, P.Trung Sơn Trầm, T.X Sơn Tây, Hà Nội 02433931657 0963465555 

229 
Chi nhánh Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ 
hàng không Biển Đông tại Hà Nội 

P603 tòa nhà Thăng Long Ford, 105 Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

024.3562.2435 0936.35.2277 

230 HPT 
Tầng 3 tòa nhà Thiên Đại Thành, 73 Lý Nam 
Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

024.3773.6625 0917.838.838 

231 I-WORLD 
Số 7 Ngách 64/6 Nguyễn Lương Bằng, Đống 
Đa, Hà Nội 

0243 360 6390 
0904027797 
0936077336 

232 Công ty TNHH TM DL Phi Trường 17 Thanh Miến-Văn Miếu Đống Đa HN 024.3927.5234 091.231.5757 

233 
Trung tâm TM DL và DV HK-Alsimexco Flight 
Centre 

Số 01 ngõ 200/10, Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà 
nội, Việt Nam 

02438224468 0913219284 

234 Bạch Dương P213- D16 P.Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội 0243 3577966 0912174994 

235 Công ty TNHH Phat triển TM Đặng Gia 41 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội   0976.553.456 

236 Triệu Diệp 501 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 024.3771.2650 0966.641.643 

237 Công ty CP quốc tế Người Việt Bốn Phương 
32, Nam Ngư, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn 
Kiếm, Hà Nội 

024.3941.0199 0903249699 

238 Cường Kiên 
số nhà 34 đường Nguyễn Đăng Đạo, khu 10, 
phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam 

02413827268 0965796599 

239 Công ty TNHH TM và Du Lịch G3M 
68 Thợ Nhuộm, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, 

hà Nội 
0243 7475042 01216320320 

240 Travelus 
Tầng 2 số 3 đỗ hành, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, tp Hà Nội 

02439981177 0903214256 

241 Công ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam 
Lô số 8, tầng 5, Thap B, Tòa nhà D2 Giang Võ, 
Ba Đình, HN 

02437617619 
0936585566 
0906101770 

242 Công ty CP Phát Triển TM và DL Văn Hóa Việt 
Tầng 7 , tòa nhà mecanimex , số 4 Vũ Ngọc 
Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

    

243 Công ty TNHH TM & DL Hành Trình Đông Dương 
214 Lò Đúc, P.Đống Mác, Q.Hai Bà Trưng, Hà 
Nội 

024.3972.6886 0918.686.428 

244 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ SmartGo 
Số 5 Ngõ 12 Thái Hà, Q.Trung Liệt, Đống Đa, 
Hà Nội 

0243 822 4646 0915 823 333 

245 Công ty TNHH TM và DV Xây Dựng Kiên Linh Số 2 nhaà F Tập Thể 0243,5566829 0982259928 

246 
công ty tnhh phát triển thương mại và du lịch 

Thùy Dương 

6 ngõ 225 Lê Trọng Tấn, p. Dương Nội, Hà 

Đông, Hà Nội. 
02433581606 0902257188 

247 
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại và Du Lịch 
Thái An 

Phòng 436 Tập Thể 550B Phô Châu Long, Trúc 
Bạch, Ba Đình, HN 

0243 927 5253 
0913982727 
0912930886 

248 Công ty cổ phần dịch vụ 24h Online 
Cụm 13 Thôn Hạnh Đàn, Xã Tân Lập, Huyện 

Đan Phượng, HN 
0932315986 0977353536 

249 Công ty CP Du Lịch và Dịch Vụ TCT 
Số 10 Lô 5A đường Trung Yên 6, Trung Hòa, 

Cầu Giấy, Hà Nội 
02439725489 0903417428 

250 Đại lý bán vé máy bay Tràng An 109 B4 - Tập Thể Trung Tự - Đống Đa -  Hà Nội 024.3568.2575   

251 Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Khang Vượng 
95G Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 
024.3747.8953 0936.197.799 

252 Công ty TNHH Dịch vụ và Du Lịch E2A Việt Nam 
P702-CT8A-KĐT Spark-Lê Văn Lương-Hà 
Đông-Hà Nội 

024.6325.7657 0982.545.898 



253 Công ty DV Du Lịch Anh Tuấn 44 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội 0243,7665616 0976194263 

254 Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội 30A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 024.3826.9130 0913.035.575 

255 Công ty TNHH TM và DL Quốc Tế 
Tầng 1 R2 - Royal city - 72 A Nguyễn Trãi - 
Thanh Xuân - Hà Nội 

024.3926.1979 0912.355.125 

256 Công ty CP Đầu Tư Skyline Việt Nam 
Số Tập thể H312 Nguyễn Cơ Thạch,Mỹ Đình, 
Từ Liêm, Hà Nội 

  090.499.8796 

257 Công ty TNHH TMDL Quốc tế Việt Á 
46 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu giấy, 
HN 

02437223904 0985558866 

258 
Công ty TNHH MTV Lữ Hành Việt Nam Đông 

Dương 

# 3A - Bien Bac Bld, 1070 De La Thanh, Hanoi, 

Vietnam 
  0917.388.188 

259 
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Du lịch và 
Thương mại Hồng Hà 

204-206 Trần Quang Khải - Tràng Tiền - Hoàn 
Kiếm - Hà Nội 

024.3936.5739 0913.558.010 

260 
CÔNG TY CPTHƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THIÊN 

ĐƯỜNG Á CHÂU 
97 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội 024.6684.4239 0983.643.308 

261 
CÔNG TY TNHH INDOCHINA THANGLONG 
TOURIST & TRADE 

Tầng 3, Số 3 Lê Văn Hưu, Phường Ngô Thì 
Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 0932240887 0936293539 

262 
Công ty CP Kiến trúc - xây dựng CT và TM Tràng 
An 

Số 1, ngõ 4 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 0912804992 02437878699 

263 
 Công ty cổ phần du lịch và thương mại Nam 
Dương 

56 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội 02435683326  0983841518 

264 Công ty TNHH Quốc tế Vạn niên 
17/92 Nguyen Khanh Toan street, Cau Giay 
district, Hanoi. 

0247890666 0934598639 

265 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HT 
VIỆT NAM  

25 MÃ MÂY - HOÀN KIẾM - HÀ NỘI   0973088983 

266 CÔNG TY TNHH DL DV HK LTP VIET NAM 
số 7, ngách 21/50, đường Yên Xá, Tân Triều, 
Thanh Trì, Hà Nội. 

02466863686 0888486666 

267 
CÔNG TY TNHH VÉ MÁY BAY TRỰC TUYẾN 
LALABAY VIỆT NAM 

435 Đội Cấn , Phường Vĩnh Phúc , Ba Đình , 
Hà Nội 

02473008833 0908291155 

268 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 

RỒNG ĐÔNG BẮC 

Nhà số 8 ngách 3/1, phố Phạm Tuấn Tài, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội 

  
0974153488 

0912795656 

269 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH 5 CỘNG 143 Ngô Xuân Quảng, Gia Lâm, Hà Nội 02436789666 0976637160 

270 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HÙNG CHIẾN 
Số nhà 69, phố Nguyễn Chí Thanh, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 

02439975858 0912237576 

271 CTY TNHH MYTRAVEL VIETNAM 
Số 6B, Ngách 26, ngõ 298, đường Ngọc Lâm, 
phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, tp Hà Nội 

0904477979 0967231818 

272 CÔNG TY TNHH MTV ALO HOLMES số 7 ngõ 12/58 Đào Tấn   0965947279 

273 
Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hoa Anh 
Đào 

SO NHA 14,PHO LE VAN HUU,PHUONG NGO 
THI NHAM,QUAN HAI BA TRUNG,THANH PHO 
HA NOI,VIET NAM 

02439425340 0906855577  

274 Công ty cổ phần phát triển thương mại Ngân Sơn 
Số 5 phố Trần Bình, phường Mai Dịch, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

024 35586789 0917366957 

275 
CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 
VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE 

Tower 2, Khu Đô thị Times City, số 458 Minh 
Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội 

024.73081368 0989770285 

276 CÔNG TY TNHH SAMICO VIỆT NAM 

Tân Phú, Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội 

65 đường Nghệ An Xiêng Khoảng, Nghi Kim, 
Tp. Vinh. Nghệ An 

  0989845119 

277 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM VÀ DL QUỐC TẾ 
HÒA BÌNH 

29 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, Hà Nội 02437325976  0983181086 



278 
Công ty cổ phần thương mại và phát triển du lịch 
Đài Sen - Chi nhánh Hà Nội ( Hưng Thành) 

P208 Tòa Nhà N06 Ngõ 19 Trần Đăng Ninh, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

  0912771987 

279 CÔNG TY CỔ PHẦN YOUBAY 
Tầng 12, Sảnh B, Tòa nhà C37-Bắc Hà, 17 Tố 
Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, 
Hà Nội. 

02466884118 0981118488 

280 
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV DU LỊCH SUNRISE VIỆT 
NAM (ATS CŨ) 

Số 37, ngõ 2 phố Nguyễn Chánh, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, tp Hà Nội 

  0912316469 

281 Công ty TNHH TM&DV Dặm Vàng 
TẦNG 6, SỐ 14 NAM ĐỒNG, QUẬN ĐỐNG 
ĐA,TP HÀ NỘI 

024.3564.3150 0939266333 

282 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VA DU LỊCH NGỌC 
KHUÊ 

Số 101, tập thể cục lưu trữ, ngách 17, ngõ 100 
Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Viêt Nam 

  0936324248 

283 CONG TY TNHH DU LỊCH NGUYÊN ANH 51 PHÓ ĐỨC CHÍNH,BA ĐÌNH,HÀ NỘI 02439387626 0986466422 

284 CTCP dịch vụ thương mại và du lịch Việt Trí 
số 56 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Q. 
Nam Từ liêm, Hà Nội 

  0984291985 

285 CONG TY TNHH HNM VIET NAM 
TANG 4, 452 XA DAN, PHUONG KIM LIEN, 
QUAN DONG DA, HA NOI 

  0968877886 

286 CÔNG TY CP ĐT TM VÀ DV LƯU GIA 
Số 45 ngõ 343 Phố Đội Cấn,Phường Liễu 
Giai,Quận Ba Đình,Thành phố Hà Nội,Việt 

Nam. 

  0906067755 

287 
 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ 
BESTOUR 

Phòng 12A02, tầng 12A, tòa nhà 187 Tây 
Sơn,Q. Đống Đa, Hà Nội 

02439550555 0943459268 

288 
ông ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Lữ Hành 
Minh Anh  

TỔ DÂN PHỐ SỐ 4 HÒE THỊ, PHƯỜNG 
PHƯƠNG CANH, QUẬN NAM TỪ LIÊM, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

  0988797987 

289 Công ty Cổ phần Truyền thông Sông Sáng 
Số 567A Lạc Long Quân, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, Hà Nội 

02462933965 0906098889 

290 
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI 

DELTA VIỆT NAM  
Phòng 648, 26 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội   0903.488.853 

291 
Công Ty Cổ Phần Du Lịch Nam Thái Bình Dương 
(SP Travel) 

81C Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02427474558 0868788228 

292 Công ty Cổ phần 123vemaybay 
Tầng 4, Số 77 phố Xã Đàn, Phường Phương 
Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 

02437123888 01686123123 

293 CÔNG TY TNHH THIÊN ĐƯỜNG XANH 
39 Trần Quốc Toản - Phường Trần Hưng Đạo - 
Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội - Việt 

Nam 

024-39351752 0906042110 

294  CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BAY 
313 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, 
Hà Nội 

  0933961888 

295 
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ Á 
CHÂU 

Số nhà 35, ngõ 1008/21 đường Quang Trung, 
Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội 

  0936086699 

296 Cty tnhh bay dễ 
BT05 khu biet thu VIMECO, đường nguyễn 
chánh, phường trung hoà, quận cầu giấy. Tp 
hà nội 

  01694559520 

297 TNHH Thương mại & Dịch vụ Skyone 
Số 113 ngõ 97 Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim 
Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam 

0868301501 0962511186 

298 Công ty TNHH DV TM và DL Hoàng Quân sn 120 Đường 2- Phủ Lỗ- Sóc Sơn- Hà Nội   0943491886 

299 
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ GIẢI TRÍ 

EVERLAND 

TẦNG 6,TÒA NHÀ DIAMOND FLOWER,SỐ 48 

LÊ VĂN LƯƠNG, PHƯỜNG NHÂN CHÍNH, 
QUẬN THANH XUÂN , THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

0936120068 0986685358 



300 
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 
LÁ PHONG 

SO 26 NGACH 1 NGÕ 282 ĐƯỜNG KIM GIANG 
PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG QUẬN HOÀNG MAI HA 
NỘI 

  0988202828 

301 
Công Ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Toàn Cầu 
Xuân Thành  

Số 145B Ngõ 562 Đường Láng, Đống Đa, Hà 
Nội 

  0983120891 

302 CÔNG TY TNHH MTV NETBAY VIỆT NAM 
Tầng 21 - Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, 
P. Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

  
0987731768 ; 
0988538019 

303 
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI SANG 

TRỌNG 

P401 tầng 4, toà nhà 7 tầng, tổ 32+32B bãi 

Cát Linh, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Tp 
Hà Nội, VN 

0243512961 0985803520 

304 
Công ty TNHH dịch vụ và lữ hành Văn Hóa Việt 
(Mới) 

Tầng 7, tòa nhà Mecanimex, số 4 Vũ Ngọc 
Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

02435333388 01678823426 

305  Công ty TNHH Vận tải và du lịch Đông Nam Á 
158 đường Lê duẩn-phường khâm thiên-quận 
đống đa-TP hà nội 

0243.7168.168 0903495098 

Hải Phòng 

306 
Công ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng và Xuất 
Nhập Khẩu Quốc Việt 

Số 8/80 Hạ Lý, P.Hạ Lý, Q. Hồng Bàng, TP Hải 
Phòng 

  0918923415 

307 Công ty TNHH TM & VT Minh Vượng 
50/113/143 Tôn Đức Thắng, Trần Nguyên 
Hãn, Lê Chân, Hải Phòng 

  0936888320 

308 Công ty cổ phần tư vấn du học Châu Á 
Số 11, ngõ 99/54 Định Công Hạ, Hoàng Mai, 
Hà Nội 

  0902233580 

309 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YOUR TRAVEL 
KHU 8 THỊ TRẤN TIÊN LÃNG, HUYỆN TIÊN 
LÃNG, TP HẢI PHÒNG 

  01655877240 

310 Xí Nghiệp Tư Nhân 2/9 Số 4, Quy Tức, PhúLiễn, Kiến An, Hải Phòng   0945 058 654 

311 Công Ty TNHH TM DV D&G 229B Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, HP   0972 822 468 

312 CÔNG TY TNHH TM & DV DL HẢI THÀNH 105 ĐINH TIÊN HOÀNG, HỒNG BÀNG, HP   0912 123 489 

313 CÔNG TY CP TM & DV HOÀNG KIM PHÁT 
200B Tô Hiệu, Lê Chân, HP 
 TỔ 3C - P. HẢI THÀNH, Q. DƯƠNG KINH, TP. 
HP 

  0919 237 284 

314 CÔNG TY TNHH PHÚC ĐẠI DƯƠNG 160 TRẦN THÀNH NGỌ, KIÊN AN, HP.   0909 905 859 

315 CÔNG TY TNHH MTV DV HOÀNG CHI SỐ 4D TRẦN HƯNG ĐẠO, HỒNG BÀNG, HP   0903 204 367 

316 CÔNG TY TNHH TM HẢI GIANG 42 NGUYỄN TRÃI, NGÔ QUYỀN, TP. HP   0934 281 668 

317 CÔNG TY TNHH MTV THẢO NGUYÊN 100B TRẦN NGUYÊN HÃN,NGÔ QUYỀN, HP   0904 099 500 

318 CÔNG TY TNHH TM & VT HOÀNG PHÁT 36 ĐINH TIÊN HOÀNG - HỒNG BÀNG, HP   0936 319 641 

319 CÔNG TY CP NAM MINH 52 TRẦN PHÚ - NGÔ QUYỀN - HẢI PHÒNG   0912 082 333 

320 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIỆP BÍCH 
104 HOÀNG VĂN THỤ - HỒNG BÀNG - HẢI 
PHÒNG 

  0989 988 867 

321 CÔNG TY DU LỊCH VÀ DV VÂN QUANG 60 TRẦN PHÚ, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG   0913 353 354 

322 CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI XANH VMC 
68 NGUYỄN VĂN LINH, AN ĐỒNG, AN 

DƯƠNG, HẢI PHÒNG 
  0913 065 186 

323 Cty TNHH Đầu tư phát triển TM DV Khánh Linh 450 Tôn Đức Thắng, Tp. Hải Phòng   0903.221.441 

324 CÔNG TY CP DL KHÁCH SẠN HẢI ĐĂNG 
19 TRẦN KHÁNH DƯ, P. MÁY TƠ, NGÔ 
QUYỀN, HẢI PHÒNG 

  0904151931 

325 
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DU LỊCH NON NƯỚC 
VIỆT 

kiot số 1 bờ hồ Phương Lưu , phường Đông 
Hải 1 , Quận Hải An , Hải Phòng . 

  0906061630 



326 Công ty CP Thế Giới Bay 
Số 28 Hanel , Tổ dân phố 7, P. Thành Tô, Q. 
Hải An, Tp.Hải Phòng 

  01212988999 

327 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NAM THANH 70 TRẦN PHÚ - NGÔ QUYỀN - HP   0936 699 599 

328 
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch 
Trường Anh 

92 Trường Chinh- Phường Lãm Hà- Quận Kiến 
An- Hải Phòng 

  0936 343 656 

329 CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI VN QUỐC TẾ SỐ 22J MINH KHAI, HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG   0906166815 

330 CTY NAM PHƯƠNG TẠI HP 
26C - PHỐ PHẠM NGŨ LÃO- PHƯỜNG PHẠM 

NGŨ LÃO- TP HẢI DƯƠNG 
  0904008168 

331 
CTY CP DL VÀ TIẾP THỊ GTVT VIỆT NAM - 
VIETRAVEL - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 

SỐ 4, TRẦN HƯNG ĐẠO, P.HOÀNG VĂN THỤ , 
Q.HỒNG BÀNG,TP. HẢI PHÒNG 

  0906021081 

332 
Cty TNHH Đầu tư Thương mại Phát triển Vận tải 
Tân Phú 

48 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ   0945468790 

333 CÔNG TY TNHH TM NGỌC ĐỨC SỐ 63 HÀNG KÊNH - LÊ CHÂN - HẢI PHÒNG   0986173636 

334 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT 
TRIỂN DU LỊCH ĐÀI SEN 

Số 08 Tân Hòa, Thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh 
Bảo,Tp Hải Phòng 

  
0912254577 
0979629775 

335 Công ty TNHH Hải Minh 
Số 31 Điện Biên Phủ, P. Minh Khai, Q. Hồng 
Bàng, Tp.Hải Phòng 

  0903212789 

336 CÔNG TY TNHH DU LỊCH ÉN VIỆT 
7/89 AN ĐÀ NỘI - PHƯỜNG ĐẰNG GIANG - 
QUẬN NGÔ QUYỀN - TP. HẢI PHÒNG 

  0934422629 

337 CÔNG TY TNHH MTV KHỞI VIỆT 
Số 16 ngõ 1 Phạm ngũ Lão,Lương Khánh 
Thiện ,Ngô Quyền, Hải Phòng 

  0904582677 

338 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Kim Hoàn 206 Tô Hiệu - Hải Phòng   01256666665 

339 
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch 
Dũng Thành 

Đường 351, thôn Kiều Trung, Xã Hồng Thái, 
Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng 

  0972179228 

340 
Công ty TNHH thương mại Du lịch & XNK Tân 

Minh Hiếu 

448A Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Quận 

Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 
  0937.983.983 

341 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÊ 
THANH HUYỀN 

SỐ 12/1137 TÔN ĐỨC THẮNG, PHƯỜNG SỞ 
DẦU ,  

 QUẬN HỒNG BÀNG , TP HẢI PHÒNG 

  01685369886 

342 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Huy Hoàng 
Số 5A Võ Thị Sáu - Phường Máy Tơ - Quận 
Ngô Quyền - Hải Phòng 

  
0944672836 
0944672836 

343 Công ty TNHH vận tải và du lịch Sao Mai 
1030- Đường Trần Nhân Tông - Phường Văn 
Đẩu - Quận Kiến An - Hải Phòng 

  0966442888 

344 Công Ty Cổ Phần TM DV Hoàng Phương 
4n Trần Hưng Đạo, Q Hồng Bàng, Tp Hải 
Phòng 

  0906065544 

345 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
SUNNYKAO 

SỐ 104B TÔ HIỆU - LÊ CHÂN - HẢI PHÒNG 
 145 VĂN CAO- NGÔ QUYỀN - HẢI PHÒNG 

  0934381490 

346 CT TNHH Phát triển du lịch Hải Yến 
số 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Lạch Tray 

Quận Ngô Quyền Thành phố Hải Phòng 
  0984363785 

347 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH ET 
93 CHỢ CON , TRẠI CAU, LÊ CHÂN, HẢI 
PHÒNG 

  0902661586 

348 
Công ty TNHH Một thành viên thương mại và 
dịch vụ Thăng Long Hải Phòng 

21/52/66 Nguyễn Tường Loan, P Nghĩa Xá, Q 
Lê Chân, Hải Phòng 

  0907894240 

349 
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI 
MINH VIỆT 

Số 60/384 Lạch Tray, phường Đằng Giang, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

  0906033186 

350 CTY TNHH TM VÀ DV AN SINH PHÁT 
SỐ 26 ĐƯỜNG LƯƠNG KHÁNH THIỆN, P. 
LƯƠNG KHÁNH THIỆN, Q. NGÔ QUYỀN , HẢI 
PHÒNG 

  0917180381 

351 Công ty TNHH Vĩnh Hân 111 Lê Lai, Quận Ngô Quyền , TP. Hải Phòng   0902111315 



352 
Công ty CP Xây dựng Thương mại và Xuất Nhập 
khẩu Quốc Việt 

33 Nguyễn Công Trứ, Lê Chân, HP   0918923415 

353 CÔNG TY TNHH HẢI MINH PHONG 
57T1P1 CHU VĂN AN, LÊ LỢI, NGÔ QUYỀN, 
HẢI PHÒNG. 

  0904260983 

354 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ FPF 
278D TRẦN NGUYÊN HÃN - LÊ CHÂN -HẢI 
PHÒNG 

  0934302118 

355 Hoa Phương 
61 Chương Dương - Hạ Lý - Hồng Bàng - Hải 
Phòng 

  0978766888 

356 CN CÔNG TY TNHH DV DL ANH TUẤN       

357 CÔNG TY TNHH THIÊN BÁCH 
18 TRẦN HƯNG ĐẠO - HOÀNG VĂN THỤ - 
HỒNG BÀNG - HẢI PHÒNG 

  0199 2254708 

358 CÔNG TY TNHH MTV KIẾN VIỆT 5R Trần Hưng Đạo, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng   
0936 656 788 
0916021915 

359 
 Công ty cổ phần thương mại dầu khí Phương 
Đông 

Số 08 Lô Phú Gia 01, khu Vincom Shophouse, 
số 1 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng 

02252299988 0898 257 186 

360 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV DƯƠNG QUANG VINH 196, TÔ HIỆU LÊ CHÂN TP HẢI PHÒNG 02253610526 0904464855 

361 Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển TM-DV T&V 
Số 236 phố Tiền Phong, Đằng Hải, Hải An, Tp 

Hải Phòng 
  0975310591 

362 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VẬN TẢI 
HOÀNG HẢI 

34 Hoàng Quý, Hải Phòng 0989543992 0912.665.016 

363 
công ty cổ phần dịch vụ thương mại vận tải quốc 
tế hoàng thành 

số 606 đường trần nhân tông tổ kha lâm 3 
phường nam sơn quận kiến an thành phố hải 
phòng 

02253792379 01238555885 

364 
Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Phúc 
Hoàng Kim 

109 chợ Lũng phường Đằng Hải,Hải An, Hải 
Phòng 

  0901519398 

Thanh Hóa-Hà Tĩnh 

365 Công ty TNHH Sửu Hương 153 Trần Phú, P.Ba Đình, Thanh Hóa 02373255959 
0982078279 
0946424274 

366 Công ty CP sản xuất và thương mại Vinagreen 
183 Đội Cung, phường Trường Thi, thành phố 
Thanh Hóa 

  0903496818 

367 Công ty TNHH TM DL và DV Thành Trung 67 Trần Phú , P. Lam Sơn, Tp. Thanh Hóa   0945,419989 

368 Công Ty TNHH Sửu Hương 
153 Trần Phú, Phường Ba Đình, TP. Thanh 
Hóa 

  0946424274 

369 CT TNHH TM & DV THÀNH TƯỜNG Khu 6 Thị Trấn Sao Vàng-Thọ Xuân-Thanh Hóa   0936720772 

370 Công ty TNHH DVTM Anh Hoàng 
Số nhà 202, Tiểu khu 12, Thị Trấn Vạn Hà, 

Thiệu Hóa , Thanh Hóa 
  

0962.607.888 

0969.32.6666 

371 Công ty TNHH TM Long Bình 300 Nguyễn Trãi, P. Tân Sơn, Thanh Hóa   0945.657.168 

372 CÔNG TY TNHH TM & DV LÊ HOÀNG HÀ 
THÔN 09 - QUẢNG LƯU - QUẢNG XƯƠNG - 
THANH HÓA 

  0989 826 280 

373 Công ty TNHH Vietjet Tours 
120 Trần Phú - phường Điện Biên - TP Thanh 
Hóa 

  0904767010 

374 CÔNG TY CP TM DL & DV HÀNG KHÔNG 43 TÂY SƠN 2, P. PHÚ SƠN, TP. THANH HÓA   
0986 137 733 
0919 633 860 
(Hoàn ở TH) 

375 
CTY TNHH ĐT VÀ XD BẮC MIỀN TRUNG (PV MIỀN 

TRUNG) 

41 – Phan Bội Châu – P.Ba Đình – TP.Thanh 

Hóa 
  0984802888 

376 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MIỀN NÚI 
THANH HÓA 

100 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên,  
 thành phố Thanh Hóa 

  0919568639 



377 
CÔNG TY CP DV DL LỮ HÀNH HÀNH HÀNG 
KHÔNG LAM KINH 

85 LÊ HOÀN - ĐIỆN BIÊN - TP THANH HÓA   0985326092 

378 
Công Ty TNHH Một Thành Viên Lê Minh Thọ 
Xuân 

SN 180, đường Lê Lợi, Khu 8 - Thị trấn Thọ 
Xuân - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá 

  0903496818 

379 PHÒNG VÉ THUẬN THỊNH 
Thôn Châu An - QUANG CHAU-QUẢNG 
XƯƠNG-THANH HÓA 

  0985796799 

380 
Công ty Cổ phần Thương mại Cung ứng Nhân lực  
 và Dịch vụ Hàng Không Nguyễn Gia 

44B Đại lộ Lê Lợi, Tân Sơn, TP Thanh Hóa   0969883535 

381 PHÒNG VÉ HANH THAO 
634 đường Bà Triệu, thị trấn Nông Cống - 

Thanh Hóa 
  0912480226 

382 CÔNG TY TNHH TM VA DV DL HÙNG CƯỜNG Thôn 8 Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hóa   0916442822 

383 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH 
VỤ HẠNH HOA 

ĐỘI 2 TRUNG THÀNH NÔNG CỐNG THANH 
HÓA 

  0913942383 

384 CÔNG TY TNHH TM & DU LỊCH KINH ĐÔ 
173 YẾT KIÊU, PHƯỜNG ĐÔNG SƠN, TP 
THANH HÓA, THANH HÓA 

  0915554369 

385 CT TNHH TM&DVTH ĐỨC HUY 55 Tống Duy Tân, P Lam Sơn, TP Thanh Hóa   0985298668 

386 Công ty cổ phần BZ Hà Thành Tổ 3 phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh 0239.3721.345 0907.999.599 

387  Công ty TNHH Vĩnh Quang 
143 Lê Hồng Phong - P.Ba ĐÌnh - Thành phố 
Thanh Hóa 

0237.3717509  0936.393.616 

388 Công ty cổ phần du lịch quốc tế Hữu Nghị 
99 Nguyễn Hiệu - Phường Đông Hương - Tp 
Thanh Hóa 

02373859145  0912447455 

Vinh-Nghệ An 

389 
Công ty TNHH TM và DV Hàng Không Uyên 
Sương 

Xóm 7 Xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An 02388 699 939 
0975704234 
0912908080 

390 Công ty Cổ phần Du lịch Hà Tĩnh Số 09 Trần Phú - Tp. Hà Tĩnh   
0917 711 769 
0976.88.1828 
(Quang) 

391 Doanh nghiệp tư nhân Mai Đào 
HỐI 02, THỊ TRẤN XUÂN AN, HUYỆN NGHI 

XUÂN, HÀ TĨNH 
    

392 CÔNG TY CP DL & TM HÀ TĨNH 268 TRẦN PHÚ, TP. HÀ TĨNH   0935771558 

393 PHÒNG VÉ TRẦN CHÂU 04 HÀM NGHI, TP.HÀ TĨNH   0915411744 

394 CTy CP TM và DV Công Đoàn Phủ Quỳ 
417 Trần Hưng Đạo- K.Tân Phú P.Hoà Hiếu TX 

Thái Hoà Nghệ An 
  0946231110 

395 Công ty CP Sài Gòn Kim Liên 
Khách sạn Sài Gòn Kim Liên, 25 Quang Trung, 
TP Vinh, Nghệ An 

  0913279819 

396 
Chi nhánh KS Mường Thanh Sông Lam - DNXD tư 

nhân số 1 tỉnh Điện Biên 
Số 13 đường Quang Trung, Tp.Vinh, Nghệ An   0904.200.345 

397 
CTY TNHH TM VA DV HÀNG KHÔNG UYỂN 
SƯƠNG 

XÓM 7 XÃ NGHI PHU - TPVINH -NGHỆ AN   0975704234 

398 Công ty TNHH trực tuyến Buta 
SN04, ngõ B1, đường Đinh Lễ, TP Vinh, Nghệ 
An 

  0915232789 

399 CÔNG TY CP TM & DV ĐẠI DƯƠNG 
278 NGUYỄN VĂN CỪ, P. HƯNG PHÚC, 

TP.VINH, NGHỆ AN. 
  0948 351 999 

400 CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG VINH 
236 NGUYỄN VĂN CỪ, P. HƯNG PHÚC, TP. 
VINH, T. NGHỆ AN 

  0988 277 277 

401 CÔNG TY CP TM & DV VIỆT THẮNG 
145 TRẦN HƯNG ĐẠO, TP. VINH, TỈNH NGHỆ 
AN 

  0942 228 999 

402 CÔNG TY TNHH DV & TM TRANG NGÂN 
SỐ 6, NGÕ 2, TRẦN NHẬT DUẬT, P. ĐỘI 
CUNG, TP. VINH, TỈNH NGHỆ AN 

  0982 225 099 



403 CÔNG TY TNHH ĐỊNH TRÚC 
432 NGUYỄN TRÃI, XÓM 1, XÃ NGHI PHÚ, TP. 
VINH, TỈNH NGHỆ AN 

  0949 201 079 

404 DNTN THANH TÝ 420 NGUYỄN TRÃI, TP. VINH, TỈNH NGHỆ AN   0942 992 727 

405 CÔNG TY TNHH MAI LINH NGHỆ AN 
ĐƯỜNG XVNT, XÃ NGHI PHÚ, TP. VINH, TỈNH 
NGHỆ AN 

  0904 225 338 

406 CÔNG TY CP DV TM PHÚ HƯNG 
275 NGUYỄN VĂN CỪ, TP. VINH, TỈNH NGHỆ 

AN 
  0945 547 117 

407 CÔNG TY CP ÁNH LÂN 
80 HỒNG BÀNG - LÊ MAO - TP. VINH -NGHỆ 

AN 
  0912 480 978 

408 CÔNG TY TNHH TM & DV DL NA Số 14, đường Quang Trung, Tp Vinh, NA   0919 563 890 

409 CÔNG TY CỔ PHẦN VMB THÀNH VINH 
377 Nguyễn Văn Cừ, phường HƯng Bình, 
Tp.Vinh, Nghệ An 

  0983117655 

410 Công ty CP Đầu Tư và Thương Mại Việt Tiến 02 Lê Hồng Phong - TP. Vinh - Nghệ An   0968797766 

411 CÔNG TY TNHHĐT&PT DU LỊCH PHƯƠNG LINH 26, Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh, Nghệ An   0917113711 

412 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ 
GIA AN 

248B, Đường Phạm Hồng Thái - Phường Vinh 
Tân - Thành phố Vinh - Nghệ An 

02383562813   

413 CÔNG TY TNHH HUY LINH 74 - Lê Hồng Phong -Vinh -Nghệ An   0972686999 

414 Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Cường 
Số nhà 142, đường Trường Chinh, tp Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

  0936453737 

415 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
HOÀN TRÀ 

Số 307 ,Tòa A2 Hadico 30 ,Đại lộ Lê Nin,Nghi 
Phú,TP Vinh, Nghệ An 

  0983945958 

 Quảng Bình - Quảng Trị 

416 Công ty TNHH Thương Mại Sơn Đoong Lộc Linh, Đồng Hới, Quãng Bình   0983852851 

417 Công ty TNHH Dịch vụ Trường Sơn 
328 Trần Hưng Đạo, Nam Lý, Đồng Hới, 
Quảng Bình 

02323898222 
0982927727 
01672424286 

418 Công ty TNHH XD - TM Tuấn Phúc 242 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, Quảng Bình 02323810999 
0905445444 
0901932333 

419 
Công ty cổ phần thương mại du lịch và dịch vụ 

Vũng Chùa 

08 Đường Nguyễn Thị Kim Chi, Đồng Sơn, 

Đồng Hới, Quảng Bình 
02323828882 

0905997989 

0915218388 

420 Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn Quảng Bình 20 Quách Xuân Kỳ - Đồng Hới - Quảng Bình 02323822276 0935.055.053 

421 Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Vinaco 36 Lê Lợi, Đồng Hới, Quảng Bình 02323823823 
0912799171 
0909862659 

422 
công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch 
Quang Minh 

Số 17 Thanh Niên, phường Hải Đình, tp Đồng 
Hới, Quảng Bình 

02323.81.81.91 0983.631.808 

423 
Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Thanh 
Thủy 

53 Lý Thường Kiệt, Đồng Mỹ, Đồng Hới, 
Quảng Bình 

0232.3858.007   

424 Công ty TNHH Du lịch Thương mại Thảo Nguyên 39 Hai Bà Trưng, Đồng Hới, Quảng Bình 02323 858131 0918.299.131 

425 Công ty TNHH Đại Thắng 
Đường 16-06 Thôn 16, Lộc Ninh,Đồng Hới 

,Quảng Bình 
02323852255 0913.044.295 

426 Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Thái An 
Số 22 Dương Văn An - Đồng Mỹ - Đồng Hới - 
Quảng Bình 

  0905.906.998 

427 Công ty TNHH MTV Đông Oanh 336 Lê Duẩn, Đông Hà, Quảng Trị 02333861677 0983922367 

428 CTY CP DL MÊ KÔNG 66 Lê Duẩn, Đông Hà, Quảng Trị 02333853 047 0982577357 

429 CONG TY TNHH TMDV THANH CHUNG 
17 Trần Hưng Đạo, P.Đồng Mỹ, TP Đồng 

Hới,Quảng Bình 
02323811168 0905477168 

430 Công ty TNHH Du lịch Hang Động 
46 Nguyễn Trãi, Phường Hải Đình, Đồng Hới, 
Quảng Bình 

  0911868488 



Bắc Giang 

431 Công ty CP Du Lịch Bắc Giang 
08 đường Nguyễn Văn cừ, Bắc Giang, Tỉnh 
Bắc Giang 

0204.385.2539 0913.252.539 

432 Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Việt Hưng 
Số 154 đường Lý Tự Trọng, Phường Xương 

Giang, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
  0968.403.999 

433 Công ty cổ phần vận tải và du lịch Tân Phương 
Số 480K Đường Xương Giang, phường Ngô 
Quyền, Tp Bắc Giang 

02043845979 0987131861 

434 
Chi nhánh Hà nội công ty TNHH Thương mại du 
lịch Hoàng Long 

140 Nguyễn Khuyến, phường Xương Giang, 
Bắc Giang 

04.3627.6666 0948.841.788 

435 Công ty CP Du Lịch Bắc Giang 
08 đường Nguyễn Văn cừ, Bắc Giang, Tỉnh 
Bắc Giang 

0204.385.2539 0913.252.539 

436 Công ty TNHH DV Hàng Không Trung Uyên 
VP số 01, K/S Du Lịch Bắc Giang, đường Ngô 

Gia Tự, Trần Phú, TP Bắc Giang 
02043823178 0915538668 

437 Sao Thiên Vương 
SỐ 210, ĐƯỜNG THÂN NHÂN TRUNG, 
PHƯỜNG MỸ ĐỘ, THÀNH PHỐ BẮC GIANG, 

TỈNH BẮC GIANG 

  
0968122828 ; 

0915012355 

Bắc Ninh 

438 Công ty TNHH Phước Lộc Phố Bùng, Bình Dương, Bắc Ninh 02223664424 0986841736 

439 Công ty TNTT TM và DV DL Suối Hoa Bắc Ninh 465 Nguyễn Trãi, Võ Cường, Bắc Ninh 0222 382 8389 0917.125.156 

440 Công ty TNHH DV Hk Kinh Bắc 
Số 60 Đường Thành Cổ, P.Vệ An, Thành phố 
Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 

02223899095 0913093466 

441 Doanh nghiệp tư nhân Đức Phát 
163 Trần Phú, phường Đông Ngàn, thị xã Từ 

Sơn, Bắc Ninh 
0222.3831.625 0969.442.568 

442 Công ty cổ phần văn hóa và du lịch Kinh Bắc 
Số 38, đường Nguyễn Viết Xuân, phường 
Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

02223813233 0989265235 

443 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN THẾ KỶ 

Số 650 Đường Ngô Gia Tự - Phường Ninh Xá - 

TP.Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh 
0222.3812.837  0904.067.067 

Điện Biên 

444 
Công ty TNHH Thiên Ngân Tỉnh Điện Biên 

Sô 190, Tổ 16, P.Tân Thanh, Điện Biên Phủ, 
Tỉnh Điện Biên 

0215.382.7304 0949.405.876 

445 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh 

Số 25 tổ dân phố 21, phường Him Lam, thành 
phố Điện Biên, Điện Biên 

04.83.222.333 0917.866.886 

Hải Dương 

446 
Công ty CP Kinh doanh Kiyokawa 

Số 131 đường Thanh Niên, Phường Hải Tân, 

Thành phố Hải Dương, Hải Dương 
02203.551.629 0962.558.628 

447 
Công ty TNHH An Khang Air Service Số 110 Bình Lộc, Tân Bình, Tp Hải Dương 02203838156 

0912189366 
0912526368 

448 

Chi Nhánh Số 2 - Công ty Cổ Phần Thương Mai và 
Dịch Vụ Du Lịch Đại Dương 

số nhà 68,Đường Nguyễn Quý Tân,Phường 

Tân Bình,Thành Phố Hải Dương,Tỉnh Hải 
Dương,Việt Nam 

02203866222 0934633633 

449 
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Xuân 
Quỳnh 

Số 11 Bùi Thị Cúc, phường Trần Phú, Thành 
phố Hải Dương 

0220.3680.680 0985.823.333 

450 
Công ty TNHH MTV TM DV QT Tân Thành Công 

Khu 15, Thị Trấn Lai Cách, Cẩm giàng, Hải 

Duơng 
0220.37.85885 0977.587.587 

451 Công ty CP Đầu Tư và Tư Vấn Xây Dựng Sao Mai 153 An Thái, phường Bình Hàn, Hải Dương   0912.291.679 



Hòa Bình 

452 Công ty TNHH MTV VN Bình Minh P.Phương Lâm, Hòa Bình 2183896189 974186429 

Lào Cai 

453 Công ty TNHH MTV DL QT Bình Minh 85A Lê Khôi, Lào Cai 0214386.8338 0918.228.618 

Ninh Bình 

454 
Công ty TNHH TM Du lịch và dịch vụ tổng hợp 
Ngôi Sao Việt 

Đường Hồng Dân - Thị trấn Me - Gia Viễn - 
Ninh Bình 

0944937018   

455 
Công ty TNHH MTV TM&DV Hưng Thịnh 

09/13 Phường Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh 
Bình 

0229 777 666 0989925222 

Phú Thọ 

456 
Công ty TNHH thương mại và du lịch Tùng 
Dương 

Khu 13, Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ 02103518333 0169.865.9659 

457 
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Memo Sky 

243 Minh Lang, phường Tiên Cát, Việt Trì, Phú 

Thọ 
0210.381.5688 0125.3399.888 

458 
Công ty TNHH DL Hàng Không Hoàng Lộc Phát 

Khu tái định cư Đồng Gia, Tổ 2, Khu 1, P.Gia 
Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ 

02103890838 0912588077 

459 
Công ty CP DV TM Tuấn Lâm 

SN 2295 - đường Hùng Vương - Phường Nông 

Trang- TP Việt Trì-Tỉnh Phú Thọ 
02103 818 262 0942993388 

Quảng Ninh 

460 
CÔNG TY TNHH MTV SƠN HÀ QUẢNG NINH 

Số 27, Ngõ 17, Phố Anh Đào, Hạ Long, Quảng 
Ninh 

0203 351 1550 0912 008 768 

461 CÔNG TY CP DL & TM LÊ & NGUYỄN 506 Nguyễn Văn Cừ, Hạ Long, Quảng Ninh 0203 351 8989 0913 262 491 

462 
Công ty TNHH TM và DL Mạnh Long 

Khu 4 Đại Lộ Hòa Bình, P.Trần Phú, Móng Cái, 
Quảng Ninh 

0203 3770770 0983 182 006 

463 
Công ty CP Du lịch quốc tế Asian 

Số 26 - Bùi Thị Xuân - Hồng Hải - Hạ Long - 

Quảng Ninh 
0203.3819.668 0913.548.728 

464 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PNT TOÀN 
CẦU 

SỐ 28 NGUYỄN VĂN CỪ, THÀNH PHỐ HẠ 
LONG, QUẢNG NINH 

02033626333 0904630606 

465 
Công ty TNHH Một thành viên Du Lịch Nam 
Phong 

Số 1, tổ 99, khu 6, phường Bạch Đằng, TP.Hạ 
Long 

02033556996 01649399918 

Tuyên Quang 

466 
Công ty TNHH thương mại và xây dựng Lâm 
Thiện 

Sông Lô 2, xã An Tường, Tp Tuyên Quang, tỉnh 
Tuyên Quang 

0984516148 0917371887 

Thái Bình 

467 
công ty tnhh thương mại và du lịch hoàng gia 
việt nam 

Lô 7.03 - 7.04 Khu Đô Thị Trần Lãm, P Trần 
Lãm, TP Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam 

02273900900 0975875181 

468 Công ty TNHH TM và DV Nhật Thăng 157 Lý Thường Kiệt, Thái Bình, Tỉnh Thái Bình 02273 730 387 0983 635 185 

469 Công ty CP XNK và ĐTXD Minh Khai 166 Nguyễn Thị Minh Khai, Thái Bình   0903 212 858 

Thái Nguyên 

470 Công ty TNHH TM Hải Nhung Xã Cổ Lũng, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên 0208.365.5686 0982.333.777 

471 
Công ty CP TM & Khai Thác Khoáng Sản Dương 
Hiếu 

463/1 Đường CMT8,Tổ 16,P.Hương Sơn,TP 
Thái Nguyên 

0208.3655.909 0987.742.746 



472 
Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Quốc tế 
Thái Nguyên 

Tổ 2 phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên 

  0974.529.567 

473 
Công ty Khách Sạn Du Lịch Dạ Hương Ch 

số 16 Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên 

02083855453 0911228889 

Vĩnh Phúc 

474 
Công ty CP Đầu tư phát triển dịch vụ Thiên Phú 

Số 71 Kim Đồng, P.Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh 
Phúc 

0918 554 713 
0918 554 713 
0978 693 111 

475 
Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Du 
Lịch & Xây Dựng Thành Long 

Số 183 Tổ 1 Phường Trưng Trắc - Thị Xã Phúc 
Yên - Vĩnh Phúc 

02113869642 0912206505 

476 
công ty TNHH MTV Huyền Trang Travel 

93 Trần Phú, P.Liên Bảo,TP. Vĩnh Yên, Tỉnh 
Vĩnh Phúc 

0211.3862.776 0988276014 

477 
Công ty CP Thương mại và Du lịch Âu Việt 

Đường Nguyễn Tất Thành, phường Khai 
Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

0211.3720.497 0919.896.497 

478 Công ty TNHH Xây Dựng và Du Lịch HP Số 2, Đường Tô Hiệu, Đống Đa, Vĩnh Phúc 02113717375 0915.527.000 

479 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHÚ AN 

SỐ NHÀ 36 - NGÕ 19 - ĐƯỜNG LAM SƠN - 
PHƯỜNG ĐỒNG TÂM - TP VĨNH YÊN - VĨNH 

PHÚC 

02113656865 0984593831 

 


